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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS & THPT ĐẮK R'LẤP NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo    Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày     tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Đức)

Stt Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ nơi đăng ký thường
trú Tên trường lớp 5 Trúng tuyển vào trường Ghi chú

1 067315006902 H Thu 13/9/2015 Nữ Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

2 067315002197 Điểu Thị Anh Thy 04/03/2015 Nữ Mnông Bon Bù N'đoh, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Phan Đình Phùng, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

3 067315000604 Thị Nghiêm 07/4/2015 Nữ Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

4 067213001570 Điểu Dưa 23/7/2013 Nam Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

5 067215001201 Lý Hoàng Minh 26/11/2015 Nam Dao Thôn Tân Lập, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Phan Chu Trinh, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

6 067215007662 Hoàng Vũ Duy 21/09/2015 Nam Mường Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

7 067215003333 Y Hiểu 24/5/2015 Nam Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

8 067315004516 H Niu 08/08/2015 Nữ Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

9 067215005649 Điểu Phạm 29/4/2015 Nam Mnông Bon Bu Đách, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

10 067315002581 Thị Bảo Ngọc 05/12/2015 Nữ Mnông Bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Phú Sơn, xã Thọ Sơn, TP. Đồng
Nai

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

11 067312001882 Điểu Thị Hương 09/12/2012 Nữ Mnông Bon Châu Mạ, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH, THCS Quang Trung, xã Quảng
Tín, tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

12 067315009035 Thị Mi Ra 02/02/2015 Nữ Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

13 067215009115 Điểu Thâu 25/8/2015 Nam Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

14 067315008419 Điểu Thị Thùy Tiên 18/05/2015 Nữ Mnông Bon Châu Mạ, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH, THCS Quang Trung, xã Quảng
Tín, tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

15 067314004916 K Diệt 16/02/2014 Nam S'tiêng Bon Châu Mạ, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH, THCS Quang Trung, xã Quảng
Tín, tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp
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16 067214006063 Điểu K Ty 24/09/2014 Nam Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

17 067314008047 Thị Mĩ Hoa 18/11/2014 Nữ Mnông Bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Trần Phú, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm
Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

18 067215000363 Bàn Bảo Hòa Nam 28/11/2015 Nam Dao Thôn Tân Lập, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Trưng Vương, xã Trường Xuân,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

19 070315008135 Thị Yến 27/01/2015 Nữ Mnông Bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Trần Phú, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm
Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

20 067214000018 Điểu Y Sương 23/11/2014 Nam Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

21 067215003168 Điểu Anh Phan 21/9/2015 Nam Mnông Bon Bu Đách, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

22 067315002345 Thị H'Huệ 14/02/2015 Nữ Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

23 067315004169 Thị Gia Hợp 30/01/2015 Nữ Mnông Bon Bù N'đoh, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Phan Đình Phùng, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

24 067215008539 Y Chuyn 26/3/2015 Nam Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

25 067315004383 Thị Ely 09/12/2015 Nữ Mnông Bon Bù N'đoh, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Phan Đình Phùng, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

26 067215001584 Thang Hiếu Nghĩa 20/02/2015 Nam Hoa Thôn Tân Lập, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Phan Chu Trinh, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

27 067214001668 Điểu Hy Đăng Blang 16/8/2014 Nam Mnông Bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Trần Phú, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm
Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

28 067315004188 Thị Giặc 09/01/2015 Nữ Mnông Bon Bù N'đoh, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Phan Đình Phùng, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

29 067215005971 Điểu Dương Lộc 08/04/2015 Nam Mnông Bon Pinao, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Nguyễn Thái Học, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

30 067214000719 Điểu Y Băng 13/11/2014 Nam Mnông Bon Ol Bù Tung, xã Quảng
Tín, Lâm Đồng

TH Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

31 067214003652 Điểu Sam 17/10/2014 Nam Mnông Bon Sê Rê II, xã Quảng Tín,
Lâm Đồng

TH Phan Bội Châu,  xã Quảng Tân,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp
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32 067215000115 Điểu Biu 03/07/2015 Nam Mnông Bon Bù N'đoh, Nhân Cơ, Lâm
Đồng

TH Phan Đình Phùng, xã Nhân Cơ,
tỉnh Lâm Đồng

Trường phổ thông DTNT
THCS&THPT Đắk R'Lấp

Danh sách này có 32 học sinh./.
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